
ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN NINH HẢI

CÔNG KHAI SỐ LIỆU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Đính kèm Quyết định số              /QĐ-UBND ngày         tháng 11 năm 2024 của UBND huyện Ninh Hải)

Chủ đầu tư
Số quyết định ngày, 

tháng, năm ban hành

Tổng mức đầu tư 

dược duyệt

1 2 3 5 9 10 11 14 15 16 17=17.1+17.2 18=14-15+16+17

TỔNG CỘNG (I+II+II+IV+V) 166,980 64,496 7,446 7,446 25,480 89,976

I
VỐN TRUNG ƯƠNG CÂN ĐỐI (XDCB TẬP 

TRUNG)
      14,533            7,502              33              33               -           7,502 

a Thanh toán công trình chuyển tiếp       14,533            7,502              33              33               -           7,502 

1 Hệ thống thoát lũ Mỹ Phong Xã Thanh Hải
2022 - 

2024

BQL dự án ĐTXD 

huyện

1359/QĐ-UBND 

ngày 27/10/2022 9,765                4,984              33         5,017 

2
Nâng cấp mở rộng đường bê tông thôn Cầu Gãy, xã 

Vĩnh Hải
Xã Vĩnh Hải

2022 - 

2023

BQL dự án ĐTXD 

huyện

1072/QĐ-UBND 

ngày 16/9/2022 4,768                2,518              33         2,485 

II VỐN HỖ TRỢ HỢP  TÁC  XÃ            800               663               -                 -                 -              663 

a Khởi công mới           800               663              -                -                -             663 

1
Nhà kho phục vụ sản xuất kinh doanh Hợp tác xã 

KDDV Tổng hợp Xuân Hải, xã Xuân Hải 
Xã Xuân Hải

2024-

2025

BQL dự án 

ĐTXD huyện
NQ 157; 306/2022          800               663            663 

III
HỖ TRỢ ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO 

DỤC PHỔ THÔNG
      45,274          17,288            847            847         9,000       26,288 

a Thanh toán công trình hoàn thành         14,550            6,643              47               -                 -           6,596 

1 Trường THCS Nguyễn Văn Linh (15 Phòng) Xã Vĩnh Hải
2022-

2023

BQL dự án 

ĐTXD huyện

105/QĐ-UBND ngày 

25/01/2022 14,550   6,643                        47         6,596 

b Thanh toán công trình chuyển tiếp         17,706            8,081               -                47         1,383         9,511 

2 Trường Tiểu học Thủy Lợi (06 Phòng) Xã Tân Hải
2023-

2025

BQL dự án ĐTXD 

huyện

1775/QĐ/HĐND 

ngày 30/12/2022 6,808     3,500                   1,131         4,631 

3 Trường Tiểu học Hộ Diêm (12 Phòng) Xã Hộ Hải
2023-

2025

BQL dự án ĐTXD 

huyện

1776/QĐ/HĐND 

ngày 30/12/2022 10,898   4,581                        47            252         4,880 
76 trđ đã bổ sung tại QĐ số 1246 của 

UBND huyện ngày 08/11/2024

c Khởi công mới         13,018            2,564           800           800        7,617      10,181 

4 Trường Tiểu học Vĩnh Hy cơ sở Cầu Gãy (02 phòng) xã Vĩnh Hải
2024-

2025

BQL dự án 

ĐTXD huyện

926/QĐ-UBND 

ngày 19/6/2023 1,262                   800            800               -                 -   

5 Trường Tiểu học Khánh Hội (06 phòng) Xã Tri Hải
2024-

2026

BQL dự án 

ĐTXD huyện

NQ 266; 

20/12/2023 5,878                1,764         4,064         5,828 

6 Trường Tiểu học Mỹ Phong (06 phòng) xã Thanh Hải
2024-

2025

BQL dự án ĐTXD 

huyện

188/NQ-HĐND ngày 

19/8/2021 5,878            800         3,553         4,353 

IV
VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT (gồm chỉ tiêu 

Tỉnh giao; Tăng thu sử dụng đất của Huyện)
    106,373          39,043         6,566         6,566       16,480       55,523 

1 Thanh toán công trình hoàn thành         53,891          27,043            176         4,666         6,529       38,062 

1.1
Trường Mẫu giáo Khánh Hải (Cơ sở Ninh Chữ 04P, 

Khánh Tân 04P)
TT Khánh Hải

2023-

2025

BQL dự án ĐTXD 

huyện
31; 06/1/2023 6,000     4,500                        70            491         5,061 

1.2 Trụ sở công an xã Xuân Hải Xã Xuân Hải
2023-

2025

BQL dự án ĐTXD 

huyện

1493/QĐ-UBND 

ngày 07/09/2023 2,894     1,694                      320         2,014 

1.3 Trụ sở thôn An Xuân 1 xã Xuân Hải Xã Xuân Hải
2023-

2025

BQL dự án ĐTXD 

huyện

1494/QĐ-UBND 

ngày 07/09/2023 200        100                        86.0            186 

SỐ LIỆU ĐÃ 

THỰC HIỆN 

CÔNG KHAI 

KẾ HOẠCH 

VỐN 2024

TT NGUỒN VỐN/ DANH MỤC DỰ ÁN Địa điểm XD

Thời 

gian KC-

HT

Quyết định phê duyệt NQ/DT/QT (bao gồm điều 

chỉnh)
CÔNG KHAI 

SỐ LIỆU 

ĐIỀU 

CHỈNH 

GIẢM

CÔNG KHAI 

SỐ LIỆU 

ĐIỀU 

CHỈNH 

TĂNG

BỔ SUNG 

KHV 2024

CÔNG KHAI 

SỐ LIỆU KẾ 

HOẠCH 

VỐN 2024 

SAU KHI 

ĐIỀU 

CHỈNH



Chủ đầu tư
Số quyết định ngày, 

tháng, năm ban hành

Tổng mức đầu tư 

dược duyệt

1 2 3 5 9 10 11 14 15 16 17=17.1+17.2 18=14-15+16+17

SỐ LIỆU ĐÃ 

THỰC HIỆN 

CÔNG KHAI 

KẾ HOẠCH 

VỐN 2024

TT NGUỒN VỐN/ DANH MỤC DỰ ÁN Địa điểm XD

Thời 

gian KC-

HT

Quyết định phê duyệt NQ/DT/QT (bao gồm điều 

chỉnh)
CÔNG KHAI 

SỐ LIỆU 

ĐIỀU 

CHỈNH 

GIẢM

CÔNG KHAI 

SỐ LIỆU 

ĐIỀU 

CHỈNH 

TĂNG

BỔ SUNG 

KHV 2024

CÔNG KHAI 

SỐ LIỆU KẾ 

HOẠCH 

VỐN 2024 

SAU KHI 

ĐIỀU 

CHỈNH

1.4
Đường giao thông dọc theo hệ thống kênh thoát lũ Mỹ 

Tường
Xã Nhơn Hải

2023-

2024

BQL dự án ĐTXD 

huyện
1292; 31/7/2023 4,418     3,918                      313         4,231 

1.5
Mở rộng đường giao thông Đầm Nại, thị trấn Khánh 

Hải
TT Khánh Hải 2022 - 2024

BQL dự án ĐTXD 

huyện

1287/QĐ-UBND 

ngày 21/10/2022 24,153   7,670                   4,088            112       11,870 

1.6 Kiên cố hóa kênh mương Bà Rèn, xã Hộ Hải Xã Hộ Hải
2023-

2025

BQL dự án ĐTXD 

huyện
316; 07/3/2023 5,475     1,916                   2,428         4,344 

1.7 Hạ tầng khu dân cư Mỹ Tường Xã Nhơn Hải
2023-

2024

BQL dự án ĐTXD 

huyện
144; 14/2/2023 4,215     2,500                      842         3,342 

1.8 Hoàn chỉnh Hạ tầng khu dân cư xã Phương Hải xã Phương Hải
2023-

2024

BQL dự án ĐTXD 

huyện

326/NQ-HĐND ngày 

21/12/2022 6,245     2,900                   2,343         5,243 

1.9
Hoàn chỉnh Hạ tầng khu dân cư thôn Mỹ Hòa xã Vĩnh 

Hải
xã Vĩnh Hải

2023-

2024

BQL dự án ĐTXD 

huyện

324/NQ-HĐND ngày 

21/12/2022 2,607     1,825                      176         1,649 

1.10
Cơ sở hạ tầng khu quy hoạch chi tiết xây dựng chỉnh 

trang khu dân cư thị trấn Khánh Hải
TT Khánh Hải

2021 - 

2022

BQL dự án ĐTXD 

huyện

637/QĐ-UBND ngày 

24/6/2021 4,400     10                             10 

1.11
Hạ tầng khu quy hoạch điểm dân cư thôn An Nhơn, 

xã Xuân Hải (giai đoạn 2)
Xã Xuân Hải

2021 - 

2023

BQL dự án ĐTXD 

huyện

1770/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2018 6,796     10                             10 

1.12 Hệ thống thoát lũ Mỹ Phong Xã Thanh Hải
2022 - 

2024

BQL dự án ĐTXD 

huyện

1359/QĐ-UBND 

ngày 27/10/2022 9,765     -                         102            102 

2 Dự án đang thực hiện năm 2024       33,019            9,800         4,190         1,900         5,826       13,336 

2.1
Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất cho Công an xã chính 

quy 
7,000          4,150           -           -           4,082       8,232       

Trụ sở công an xã Hộ Hải Xã Hộ Hải
2024-

2025

BQL dự án ĐTXD 

huyện

167/NQ-HĐND ngày 

19/8/2021 3,500            1,050            732         1,782 

Trụ sở công an xã Vĩnh Hải Xã Vĩnh Hải
2024-

2025

BQL dự án ĐTXD 

huyện

170/NQ-HĐND ngày 

19/8/2021 3,500            1,050            800         1,850 

Chợ Nhơn Hải Xã Nhơn Hải
2024-

2025

BQL dự án 

ĐTXD huyện

430/QĐ-UBND ngày 

24/4/2024 2,646               800            800         1,600 

Chợ Vĩnh Hải  xã Vĩnh Hải
2024-

2025

BQL dự án 

ĐTXD huyện

430/QĐ-UBND ngày 

24/4/2024 4,055            1,250         1,750         3,000 

2.2 Lĩnh vực Giáo dục 5,878          700              700          700          532          1,232       

Trường Tiểu học Vĩnh Hy cơ sở Cầu Gãy (02 phòng) xã Vĩnh Hải
2024-

2025

BQL dự án 

ĐTXD huyện

926/QĐ-UBND 

ngày 19/6/2023 1,262                700            532         1,232 

Trường Tiểu học Mỹ Phong (06 phòng) xã Thanh Hải
2024-

2025

BQL dự án ĐTXD 

huyện

188/NQ-HĐND ngày 

19/8/2021 5,878               700            700               -   

2.3 Lĩnh vực Giao thông 5,154          1,000           -           1,200       800          3,000       

Cầu giao thông vào Hồ Ông Kinh Xã Nhơn Hải
2023-

2025

BQL dự án ĐTXD 

huyện

211/NQ-HĐND ngày 

19/8/2021 5,154            1,000         1,200            800         3,000 

2.4 Lĩnh vực Cơ sở Hạ tầng Khu dân cư 14,987        3,950           3,490       -           412          872          

Cải tạo vỉa hè, cây xanh tuyến đường Trường Chinh 

(đoạn từ đường Trần Anh Tông đến Cầu Ninh Chữ) 
TT Khánh Hải

2024-

2025

BQL dự án ĐTXD 

huyện

52/NQ-HĐND ngày 

05/4/2023 14,987              3,500 3,490                    10 

Hạ tầng Khu dân cư khu vực Sân lúa Đội 8 xã Hộ Hải Xã Hộ Hải
2024-

2025

BQL dự án 

ĐTXD huyện

837/QĐ-UBND ngày 

29/7/2024 865               450            412            862 

3 Bổ sung Khởi công mới năm 2024 (Tháng 10/2024) 19,463   -              -           -           3,125       3,125       PBCT sau

Khu tiểu công viên Núi Đá Chồng, thị trấn

Khánh Hải (giai đoạn 2)

TT Khánh 

Hải

2024-

2025

BQL dự án ĐTXD 

huyện
217; 13/11/2024 10,000         1,000         1,000 

Nhà công vụ Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải TT Khánh Hải
2024-

2025

BQL dự án ĐTXD 

huyện

 218; 

13/11/2024 
2,000            500            500 

Nâng cấp, cải tạo Trung tâm Văn hoá Thể thao và 

Truyền thanh huyện Ninh Hải
TT Khánh Hải

2024-

2025

BQL dự án ĐTXD 

huyện

 213; 

13/11/2024 
2,200            375            375 



Chủ đầu tư
Số quyết định ngày, 

tháng, năm ban hành

Tổng mức đầu tư 

dược duyệt

1 2 3 5 9 10 11 14 15 16 17=17.1+17.2 18=14-15+16+17

SỐ LIỆU ĐÃ 

THỰC HIỆN 

CÔNG KHAI 

KẾ HOẠCH 

VỐN 2024

TT NGUỒN VỐN/ DANH MỤC DỰ ÁN Địa điểm XD

Thời 

gian KC-

HT

Quyết định phê duyệt NQ/DT/QT (bao gồm điều 

chỉnh)
CÔNG KHAI 

SỐ LIỆU 

ĐIỀU 

CHỈNH 

GIẢM

CÔNG KHAI 

SỐ LIỆU 

ĐIỀU 

CHỈNH 

TĂNG

BỔ SUNG 

KHV 2024

CÔNG KHAI 

SỐ LIỆU KẾ 

HOẠCH 

VỐN 2024 

SAU KHI 

ĐIỀU 

CHỈNH

Xây mới Hội trường UBND xã Hộ Hải Xã Hộ Hải
2024-

2025

BQL dự án ĐTXD 

huyện

 216; 

13/11/2024 
2,500            500            500 

Nâng cấp, cải tạo và mở rộng Hội trường UBND xã 

Thanh Hải
Xã Thanh Hải

2024-

2025

BQL dự án ĐTXD 

huyện

 214' 

13/11/2024 
1,000            375            375 

Nâng cấp, mở rộng Hội trường UBND xã Xuân Hải Xã Xuân Hải
2024-

2025

BQL dự án ĐTXD 

huyện

 215; 

13/11/2024 
1,763            375            375 

4 Vốn Huyện Hỗ trợ Khen thưởng Nông thôn mới               200            200               -           1,000         1,000 

4.1
 - Thôn đạt chuẩn nông thôn mới (200trđ/thôn) 

(Năm 2023: 06 thôn; Năm 2024: 09 thôn)
              200           200              -          1,000        1,000 

4.1.1 Phước Nhơn 2, xã Xuân Hải Xã Xuân Hải
2024-

2025

UBND xã Xuân 

Hải              200               200            200               -   

4.1.2 Tri Thủy 2 xã Tri Hải xã Tri Hải
2024-

2025

UBND xã Tri 

Hải

166/QĐ-UBND ngày 

31/1/2024
             200                  -              200            200 

4.1.3 Khánh Tường 2 xã Tri Hải xã Tri Hải
2024-

2025

UBND xã Tri 

Hải

164/QĐ-UBND ngày 

31/1/2025
             200                  -              200            200 

4.1.4 Hộ Diêm xã Hộ Hải xã Hộ Hải
2024-

2025

UBND xã Hộ 

Hải

số 163/QĐ-UBND 

ngày 31/01/2024
             200                  -              200            200 

4.1.5 Phương Cựu 2 xã Phương Hải xã Phương Hải
2024-

2025

UBND xã 

Phương Hải

165/QĐ-UBND ngày 

31/01/2024
             200                  -              200            200 

4.1.6 Mỹ Hòa xã Vĩnh Hải  xã Vĩnh Hải
2024-

2025

UBND xã Vĩnh 

Hải

2294/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2023
             200                  -              200            200 

5

Đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây 

dựng CSDL đất đai và đăng ký biến động chỉnh lý 

hồ sơ địa chính

Huyện Ninh 

Hải
2024

Phòng Tài 

nguyên và 

MT

           2,000         2,000               -   
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